
TT Tên tác giả Tên sách Ngành Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

ĐKCB (Kho giáo trình)

1
BG Hệ điều hành cho 

robot
TS. Phạm Hoàng Anh Điện tử

KH-CN-

TT 2026
VG/40007-84

2
BG Kế toán cho kinh 

doanh TS. Lê Thị Ngọc Phương
Kế toán

KH-CN-

TT 2026
VG/40085-VG/40162

3 Bài giảng Tâm lý quản lý 

TS. Trần Đoàn Hạnh,                      

             TS. Đỗ Thị Lan 

Anh

QTKD
KH-CN-

TT
2026

VG/40163-

VG/40240; 

VG/41749-41868

4
BG Pháp luật và đạo đức 

truyền thông
TS. Trần Đức Lai Đa phương tiện

KH-CN-

TT 2026
VG/40241-VG/40318

5
BG Truyền thông chính 

sách
TS. Lê Thị Hằng Đa phương tiện

KH-CN-

TT 2026
VG/40319-VG/40396

6

Bài giảng Quản trị bán 

hàng và phân phối sản 

phẩm

TS. Trần Thị Thập                                  

                     THS. Lê Thị 

Bích Ngọc

QTKD
KH-CN-

TT
2026

VG/40397-VG/40474

7
BG Phân tích nghiệp vụ 

kinh doanh

TS. Đinh Chí Hiếu

Th.S Đặng Phong Nguyên
Kế toán

KH-CN-

TT
2026

VG/40475-VG/40552

8
Bài tập Thực hành Kinh 

tế lượng
TS. Lê Thị Ngọc Diệp QTKD

KH-CN-

TT 2026
VG/40553-VG/40630

9
Bài tập Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật
Th.S Nguyễn Mạnh Sơn CNTT

KH-CN-

TT 2026
VG/40631-VG/40708

10
Bài giảng Thiết kế giao 

diện người dùng

THS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân

TS. Trần Quốc Trung

Đa phương tiện
KH-CN-

TT
2026

VG/40709-VG/40786

11
BG Phân tích hoạt động 

kinh doanh

TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huyền (Chủ biên)

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Th.S Lê Thị Bích Ngọc

QTKD
KH-CN-

TT

2026

VG/40787-

	VG/40864

12
Giáo trình Triết học Mác 

- Lênin
Bộ GD ĐT Lý luận CT CTQG 2026 VG/40865-VG/40962

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng Đa phương tiện GDVN 2025 VG/40963-VG/41060

14 Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Đa phương tiện GDVN
2026

VG/41061-VG/41158

15 BG Vật lý 1 Lê Thị Minh Thanh Cơ bản
KH-CN-

TT
2026 VG/41161-VG/41258

16 BG Vật lý 2 Võ Thị Thanh Hà Cơ bản
KH-CN-

TT
2026 VG/41259-VG/41356

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm
Đa phương 

tiện
ĐHQG 2026 VG/41357-VG/41454

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
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18
Giáo trình Lý luận chung 

về nhà nước và pháp luật
Cơ bản Tư pháp 2026 VG/41455-VG/41552

19 Toán rời rạc Nguyễn Đức Nghĩa CNTT ĐHQG 2019 VG/41553-VG/41650

20
Giáo trình Toán cao 

cấp
Phạm Ngọc Anh Cơ bản

KH-

CN-TT
2026 VG/41651-VG/41748

21
Bài giảng Xử lý dữ 

liệu đa phương tiện
Lê Thanh Thủy Viễn thông

KH-

CN-TT
2026 VG/41869-VG/41946

22
Bài giảng Quản lý 

dự án Fintech
Đỗ Quang Hưng Kế toán

KH-

CN-TT
2026 VG/41947-VG/42024

23 GT Giải tích 1 Vũ Gia Tê Cơ bản
KH-

CN-TT
2026 VG/42025-42122

24 GT Giải tích 2 Vũ Gia Tê Cơ bản
KH-

CN-TT
2026 VG/42123-42220

25 GT Đại số Lê Bá Long Cơ bản
KH-

CN-TT
2026 VG/42221-VG/42318

26
BG Lập trình hướng 

đối tượng
Lê Hải Châu Viễn thông

KH-

CN-TT
2026 VG/42319-VG/42396

27
BG Ứng dụng đồ 

họa đa phương tiện
Nguyễn Đình Sơn

Đa phương 

tiện

KH-

CN-TT
2026 VG/42397-VG/42474

28

BG Nhập môn điện 

tử và vi mạch bán 

dẫn

Phan Thị Lan Điện tử
KH-

CN-TT
2026

VG/42475-

VG/42572; 

VG/44117-VG/44196

29

BG Lập trình ứng 

dụng trên  đầu cuối 

di động

Trần Quý Nam
Đa phương 

tiện

KH-

CN-TT
2026 VG/42573-VG/42650

30
BG Hệ thống nhúng 

IoT
Nguyễn Chiến Trinh Viễn thông

KH-

CN-TT
2026 VG/42651-VG/42728

31 BG Logistics căn bản Trần Thị Hòa QTKD
KH-

CN-TT
2026 VG/42729-VG/42806

32
BG Quản trị đổi mới 

sáng tạo
Trần Thị Dung QTKD

KH-

CN-TT
2026 VG/42807-VG/42884

33
BG Giải tích hàm 

một biến số
Phạm Ngọc Anh Cơ bản

KH-

CN-TT
2026

VG/42885-

	VG/42982

34
BG Giải tích hàm 

nhiều biến số
Phạm Ngọc Anh Cơ bản

KH-

CN-TT
2026

VG/42983-

	VG/43080

35
BG Nhập môn kỹ 

thuật điện tử
Nguyễn Trung Hiếu Điện tử

KH-

CN-TT
2026 VG/43081-VG/43178

36
Bài giảng Nhập môn 

công nghệ báo chí số
Bùi Thị Vân Anh

Đa phương 

tiện

KH-

CN-TT
2026 VG/43179-VG/43256

37
Bài giảng Nhập môn 

tin học và lập trình
Nguyễn Mạnh Sơn CNTT

KH-

CN-TT
2026

VG/43257-VG/43334

38 BG Cơ sở dữ liệu Nguyễn Quỳnh Chi CNTT
KH-

CN-TT
2026

VG/43335-VG/43432



39 CFA Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán
KH-

CN-TT
2026

VG/43433-	VG/43510

40
BG Lịch sử văn 

minh thế giới

Trần Ngọc Trang 

Ninh

Đa phương 

tiện

KH-

CN-TT
2026

VG/43511-	VG/43608

41
SBT Kiểm toán tài 

chính
Nguyễn Thị Việt Lê Kế toán

KH-

CN-TT
2026

VG/43609-VG/43686

42 BG An toàn mạng Hoàng Xuân Dậu An toàn TT
KH-

CN-TT
2026

VG/43757-	VG/43764

43
BG Phân tích và lập 

kế hoạch tài chính
Đặng Thị Việt Đức Kế toán

KH-

CN-TT
2026

VG/43765-VG/43842

44
BG Lập trình với 

Python
Nguyễn Hoàng Anh CNTT

KH-

CN-TT
2026

VG/43843-VG/43940

45
BG Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo
Trần Thị Thập QTKD

KH-

CN-TT
2026

VG/43941-VG/44018

46 BG Tin học cơ sở 1 Phan Thị Hà CNTT
KH-

CN-TT
2026

VG/44019-VG/44116

47
BG Triết học Mác - 

Lênin
Phạm Minh Ái Cơ bản

KH-

CN-TT
2026

VG/44197-VG/44294

47 tên sách



Ghi chú
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